PHỤ LỤC II
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
MỤC 1
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Dự toán xây dựng công trình được xác định theo công thức (2.1) sau đây và được tổng hợp theo Bảng 2.1:
GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP     (2.1)
Trong đó:
- GXDCT: dự toán xây dựng công trình;
- GXD: chi phí xây dựng;
- GTB: chi phí thiết bị;
- GQLDA: chi phí quản lý dự án;
- GTV: chi phí tư vấn xây dựng;
- GK: chi phí khác;
- GDP: chi phí dự phòng.
Bảng 2.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Dự án:...................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................
Đơn vị tính...
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	KÝ HIỆU

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Chi phí xây dựng
	 
	 
	 
	GXD

	2
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	 
	GTB

	3
	Chi phí quản lý dự án
	 
	 
	 
	GQLDA

	4
	Chi phí tư vấn xây dựng
	 
	 
	 
	GTV

	5
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	GK

	6
	Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2)
	 
	 
	 
	GDP

	6.1
	Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG ( 1+2+3+4+5+6)
	 
	 
	 
	GXDCT


 
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI CHỦ TRÌ
(Ký, họ tên)


 
1. Xác định chi phí xây dựng (GXD)
Chi phí xây dựng được xác định theo Phụ lục III Thông tư này.
2. Xác định chi phí thiết bị (GTB)
Chi phí thiết bị bằng tổng chi phí thiết bị công trình và chi phí thiết bị công nghệ.
2.1. Chi phí thiết bị được xác định như sau:
GTB = GMS + GGC + GQLMSTB + GBQ + GĐT + GLĐ + GCT + GVC + GVT + GK       (2.2)
Trong đó:
- GMS: chi phí mua sắm thiết bị;
- GGC: chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có);
- GQLMSTB: chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có);
- GBQ: chi phí mua bản quyền (nếu có);
- GĐT: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có);
- GLĐ: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh;
- GCT: chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;
- GVC: chi phí vận chuyển;
- GVT: chi phí vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có);
- GK: Bảo hiểm, thuế và các loại phí, chi phí khác có liên quan (nếu có).
Bảng 2.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
Dự án:....................................................................................................................
Công trình:...........................................................................................................
Đơn vị tính:...
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	KÝ HIỆU

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ
	 
	 
	 
	GMS

	1.1
	Loại thiết bị 1
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có)
	 
	 
	 
	GGC

	2.1
	Loại thiết bị 1
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có)
	 
	 
	 
	GQLMSTB

	4
	Chi phí mua bản quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	GBQ

	5
	Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có)
	 
	 
	 
	GĐT

	6
	Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	GLĐ

	7
	Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật
	 
	 
	 
	GCT

	8
	Chi phí vận chuyển
	 
	 
	 
	GVC

	9
	Chi phí vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có);
	 
	 
	 
	GVT

	10
	Chi phí khác có liên quan (nếu có)
	 
	 
	 
	GK

	 
	TỔNG CỘNG
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
	 
	 
	 
	GTB


 
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI CHỦ TRÌ
(Ký, họ tên)


 
2.1.1. Chi phí mua sắm thiết bị:
2.1.1.1. Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo công thức sau:
[image: image1.png]



Trong đó:
- Qi: khối lượng, số lượng thiết bị, nhóm thiết bị, dây chuyền thiết bị thứ i (i = 1 ÷ n) cần mua; được xác định trên cơ sở danh mục thiết bị theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công nghệ, hồ sơ thuyết minh thiết kế và các yêu cầu thực tế của dự án.
- Mi: giá tính cho một đơn vị khối lượng, số lượng thiết bị, nhóm thiết bị, dây chuyền thiết bị thứ i (i = 1 ÷ n), được xác định theo công thức:
Mi = Gg + Clk + Cbq + T      (2.4)
Trong đó:
+ Gg: giá thiết bị ở nơi mua hay giá tính đến cảng Việt Nam và các phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu,... theo quy định của pháp luật (đối với thiết bị nhập khẩu), đã bao gồm chi phí thiết kế và giám sát chế tạo thiết bị. Giá thiết bị phải đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, xuất xứ, mức độ hiện đại dự kiến của thiết bị và các yêu cầu khác có liên quan phù hợp với nhu cầu đầu tư của dự án, thuyết minh thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, ...; khả năng cung ứng về tiến độ, khối lượng cung cấp và các điều kiện cụ thể của dự án, công trình. Giá mua thiết bị được xác định theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 6 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP;
+ Clk: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu;
+ Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường;
+ T: các loại thuế và phí có liên quan.
Gg, Clk, Cbq được xác định riêng hoặc tính gộp trong giá mua thiết bị trên cơ sở thông tin, dữ liệu chi phí sử dụng để xác định dự toán.
2.1.2. Chi phí gia công, chế tạo đối với thiết bị cần gia công, chế tạo được xác định bằng cách lập dự toán như dự toán chi phí xây dựng quy định tại Phụ lục III.
2.1.3. Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có) được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán như dự toán công việc xây dựng. Đối với các thiết bị công nghệ nhập khẩu định mức tỷ lệ phần trăm (%) được xác định theo bảng 2.3 Phụ lục này.
Bảng 2.3: CHI PHÍ QUẢN LÝ MUA SẮM THIẾT BỊ
Đơn vị tính: %
	TT
	Khoản mục chi phí
	Chi phí mua sắm thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng (tỷ đồng)

	
	
	< 10.000
	10.000 ÷ ≤ 20.000
	>20.000

	 
	Chi phí quản lý mua sắm thiết bị
	1,1
	1
	0,9


2.1.4. Chi phí mua bản quyền được xác định trên cơ sở thông tin, dữ liệu của các nhà sản xuất, nhà cung cấp, thông tin của các công trình, dự án đã hoặc đang thực hiện.
2.1.5. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được xác định theo giá thị trường hoặc bằng cách lập dự toán, hoặc được dự tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án; phù hợp mức độ chuyển giao, tiêu chuẩn nhà cung cấp, sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, bao gồm các chi phí đào tạo, làm chủ khai thác vận hành, duy tu, bảo trì (nếu có)
2.1.6. Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định bằng cách lập dự toán.
2.1.7. Chi phí vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) được xác định bằng khối lượng, số lượng vật tư, thiết bị dự phòng và giá vật tư, thiết bị tương ứng.
2.1.8. Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, chi phí vận chuyển, chi phí khác có liên quan được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính theo đặc điểm cụ thể của từng dự án.
2.2. Trường hợp giá mua thiết bị đã bao gồm và không phân tách được riêng các chi phí nêu tại điểm 2.1 (như chi phí lưu kho, bảo quản, quản lý mua sắm thiết bị, bản quyền, đào tạo chuyển giao công nghệ, vật tư, thiết bị dự phòng, thí nghiệm hiệu chỉnh, chạy thử, …) thì chi phí thiết bị không xác định riêng cho các chi phí đã bao gồm trong giá mua thiết bị.
2.3. Trường hợp dự án sử dụng hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ thì giá thiết bị được xác định cho một đơn vị khối lượng, số lượng thiết bị hoặc cho cả dây chuyền, hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ và bao gồm một số chi phí quy định tại điểm 2.1 Phụ lục này.
3. Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA)
Chi phí quản lý dự án xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc lập dự toán theo hướng dẫn tại khoản 4 phần II Phụ lục I Thông tư này.
4. Xác định chi phí tư vấn xây dựng (GTV)
Chi phí tư vấn xây dựng được xác định theo công thức sau:
[image: image2.png]Gry = 2C,+ib,+ ZIEk (2.5)
i=1 j=1 k=1




Trong đó:
- Ci: chi phí tư vấn xây dựng thứ i (i = 1 ÷ n) được xác định theo định mức quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng;
- Dj: chi phí tư vấn xây dựng thứ j (j = 1 ÷ m) được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư này;
- Ek: chi phí tư vấn xây dựng thứ k (k = 1 ÷ l) đã thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng công trình theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Thông tư này và một số chi phí tư vấn khác được ước tính.
Bảng 2.4: TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG
Dự án:...................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................
Đơn vị tính:...
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	KÝ HIỆU

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Chi phí thiết kế xây dựng công trình
	 
	 
	 
	GTK

	2
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	 
	 
	 
	GGS

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	...
	Chi phí tư vấn khác có liên quan đến công trình (nếu có)
	 
	 
	 
	GTVK

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	GTV


 
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI CHỦ TRÌ
(Ký, họ tên)


 
5. Xác định chi phí khác (GK)
Chi phí khác được xác định theo công thức sau:
[image: image3.png]Gg= Zc, +ZD,+ ZE“ (2.6)




Trong đó:
- Ci: chi phí khác thứ i (i = 1 ÷ n) được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Dj: chi phí khác thứ j (j = 1 ÷ m) được xác định bằng lập dự toán.
Đối với các nội dung công việc có cấu phần xây dựng hoặc có tính chất xây dựng, lắp đặt (như bảo trì các công trình giao thông hiện hữu trong quá trình cải tạo, nâng cấp; hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng; di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công …) thì lập dự toán như dự toán chi phí xây dựng.
Đối với các công việc có tính chất tư vấn (như nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan đến dự án…) thì lập dự toán như dự toán chi phí tư vấn.
Đối với công việc có tính chất khác các công việc nêu trên, thì lập dự toán như dự toán công việc xây dựng theo hướng dẫn tại Mục 3 Phụ lục này.
- Ek: chi phí khác thứ k (k = 1 ÷ l) được ước tính hoặc tham khảo các công trình tương tự đã thực hiện.
Bảng 2.5: TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁC
Dự án:....................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................
Đơn vị tính:...
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	KÝ HIỆU

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Chi phí bảo hiểm công trình
	 
	 
	 
	 

	2
	Phí thẩm định thiết kế
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 

	...
	Các loại chi phí khác có liên quan
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	GK


 
	NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
	NGƯỜI CHỦ TRÌ
(Ký, họ tên)


 
6. Xác định chi phí dự phòng (GDP)
Chi phí dự phòng được xác định cho khối lượng, công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá theo công thức sau:
GDP = GDP1 + GDP2     (2.7)
Trong đó:
- GDP1: chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được xác định theo công thức sau:
[image: image4.png]Gpr1 = GiBer X kps (2.8)




+ [image: image5.png]G:
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 giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng;
+ kps: là tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh. Mức tỷ lệ này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và điều kiện địa chất nơi xây dựng công trình, kps ≤ 5%.
- GDP2: chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức sau:
[image: image6.png]Gor = . 6BBErX] (1xocmq + Alxoc)' = 1] @9





Trong đó:
+ T: thời gian xây dựng công trình (xác định theo quý, năm);
+ t: khoảng thời gian tương ứng (theo quý, năm) theo kế hoạch dự kiến xây dựng công trình (t = 1 ÷ T);
- [image: image7.png]IDP_
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 giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t;
+ IXDCTbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự pḥòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức (1.14) tại khoản 6 Phần II Phụ lục I Thông tư này, trong đó T là số quý, số năm;
+ ΔIXDCT: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của đơn vị thời gian (quý, năm) đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng phương pháp chuyên gia.
Trường hợp có các công việc mua sắm tại nước ngoài thì chi phí dự phòng được xác định riêng cho các công việc trong nước và công việc mua sắm tại nước ngoài như quy định tại khoản 6 Phần II Phụ lục I Thông tư này.
